	SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

	KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



	ĐỀ CHÍNH THỨC
	

	(Đề có 4 trang)
	

	Họ tên: ............................................................... Số báo danh: ...................
	
[image: image1]

	
[image: image2]


Câu 81: Công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người được gọi là giá trị

A. hàng hóa.
B. sử dụng.
C. trao đổi.
D. thặng dư.
Câu 82: Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ làm những gì mà pháp luật

A. quy định phải làm.
B. cho phép làm.

C. bắt buộc phải làm.
D. không cho phép làm.
Câu 83: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách

A. gửi phiếu bầu qua đường bưu điện.
B. nhờ người thân bỏ phiếu bầu.

C. trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu.
D. bỏ một lần nhiều phiếu bầu.
Câu 84: Hiện nay, chủ trương của Nhà nước là hình thành nhiều khu công nghiệp ở nông thôn. Mục đích quan trọng nhất của chủ trương này là hướng đến

A. tạo điều kiện cho doanh nghiệp nông thôn phát triển.

B. giúp kinh tế xã hội nông thôn năng động hơn.

C. giải quyết việc làm cho người lao động.

D. sản xuất và cung cấp hàng hóa thuận lợi.
Câu 85: Các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp

A. bóc lột.
B. thống trị.
C. cầm quyền.
D. bị bóc lột.
Câu 86: Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

A. tài nguyên thiên nhiên.
B. đối tượng lao động.

C. công cụ lao động.
D. tư liệu lao động.
Câu 87: Việc nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên học sinh người dân tộc thiểu số vào các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học là nhằm thực hiện quyền bình đẳng giữa các

A. vùng miền.
B. giới tính.
C. dân tộc.
D. công dân.
Câu 88: Trong các nguyên nhân sau, đâu là một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?

A. Điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.
B. Sự hấp dẫn của lợi nhuận.

C. Giành nguồn nguyên liệu.
D. Giành thị trường, nơi đầu tư, đơn đặt hàng.
Câu 89: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa

A. đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động.

B. người lao động và người sử dụng lao động.

C. người lao động và đại diện người lao động.

D. đại diện người lao động và người sử dụng lao động.
Câu 90: Bắt người khi thấy ở người hoặc tại chỗ của một người nào đó có dấu vết của tội phạm xét thấy cần ngăn chặn, thuộc trường hợp

A. bắt người theo quyết định Tòa án.
B. bắt người bị truy nã.

C. bắt người khẩn cấp.
D. bắt người phạm tội quả tang.
Câu 91: Theo quy định của pháp luật, công dân thuộc các tôn giáo được nhà nước công nhận đều


A. thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.
B. hưởng mọi quyền lợi như nhau.

C. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
D. được đảm bảo công bằng.
Câu 92: Công dân học từ tiểu học đến trung học đến đại học và sau đại học. Điều này thể hiện nội dung nào về quyền học tập của công dân?

A. Học bằng nhiều hình thức.
B. Học không hạn chế.

C. Học thường xuyên.
D. Học bất cứ ngành nghề nào.
Câu 93: Trường hợp nào dưới đây thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Biểu quyết công khai trong hội nghị.
B. Áp đặt quan điểm của cá nhân.

C. Đóng góp ý kiến trong cuộc hợp.
D. Bác bỏ mọi ý tưởng sáng tạo.
Câu 94: Trong các biện pháp thực hiện chính sách dân số dưới đây, biện pháp nào tác động trực tiếp tới nhận thức của người dân?

A. Tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước.
B. Xã hội hóa công tác dân số.

C. Tuyên truyền, giáo dục về chính sách dân số.
D. Nhà nước tăng cường đầu tư kinh phí.
Câu 95: Đối với nhà nước ta, quyền bầu cử và ứng cử của công dân thể hiện

A. quyền lực của nhà nước.
B. bản chất giai cấp của nhà nước.

C. bản chất dân chủ, tiến bộ.
D. bảo vệ quyền lợi của công dân.
Câu 96: Nội dung nào sau đây nói về hoạt động bảo vệ môi trường?

A. Không sử dụng công cụ hủy diệt sinh vật.
B. Công dân có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

C. Nghiêm cấm hành vi phá hoại môi trường.
D. Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.
Câu 97: Công dân bình đẳng về quyền có nghĩa là mọi công dân đều được

A. đáp ứng nhu cầu như nhau.
B. hưởng quyền như nhau.

C. bảo vệ như nhau.
D. hưởng lợi ích như nhau.
Câu 98: Ranh giới phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác là


A. tính xác định chặt chẽ về hình thức.
B. tính quyền lực bắt buộc chung.

C. tính chặt chẽ về mặt nội dung.
D. tính quy phạm phổ biến.
Câu 99: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng trong lao động?

A. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.

B. Bình đẳng trong thực hiện hợp đồng lao động.

C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

D. Bình đẳng trong tự chủ đăng kí kinh doanh.
Câu 100: Năng lực trách nhiệm pháp lí là khả năng của người có thể nhận thức, điều khiển được hành vi của mình và đã đạt một


A. độ tuổi nhất định theo quy dịnh của pháp luật.

B. trình độ nhất định theo quy dịnh của pháp luật.

C. giới hạn nhất định theo quy dịnh của pháp luật.

D. địa vị nhất định theo quy dịnh của pháp luật.
Câu 101: Ông H sản xuất nón bảo hiểm không đảm bảo chất lượng bán ra thị trường. Ông H đã bị xử phạt hành chính. Hành vi của ông H đã xâm phạm đến

A. tài sản của công dân.

B. quy tắc quản lí nhà nước.

C. quan hệ giữa người mua và người bán.

D. quyền lợi người tiêu dùng.
Câu 102: Sau khi tốt nghiệp đại học, để tìm việc làm phù hợp, hành động nào của anh H sau đây là bình đẳng trong thực hiện quyền lao động?

A. Bình đẳng trong hợp đồng lao động.
B. Trong tuyển dụng lao động.

C. Trong giao kết hợp đồng lao động.
D. Tự do lựa chọn việc làm.
Câu 103: Năm nay, N 15 tuổi làm thuê cho một cửa hàng tại thị trấn Y. Em phải làm việc 12 giờ mỗi ngày. N còn thường bị bà chủ đánh, nhục mạ. Theo quy định của pháp luật, N cần làm gì để bảo vệ mình?


A. Gửi đơn tố cáo đến tổ nhân dân tự quản.

B. Gửi đơn khiếu nại đến Công an thị trấn Y.

C. Gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân thị trấn Y.

D. Gửi đơn tố cáo đến Công an thị trấn Y.
Câu 104: Bạn A có học lực giỏi, thuộc diện hộ nghèo, được miễn học phí và được lĩnh học bổng, còn các bạn khác thì không. Trường hợp này, việc được miễn học phí của bạn A thể hiện


A. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
B. bình đẳng về cơ hội hoàn thiện bản thân.

C. bình đẳng về nghĩa vụ.
D. bình đẳng về quyền.
Câu 105: Nơi em ở có một số người hoạt động mê tín dị đoan như sau: bói toán, lên đồng, xóc thẻ, cúng ma, trừ tà, phù phép. Việc làm đó vi phạm chính sách nào dưới đây?

A. Chính sách tự do tín ngưỡng.
B. Chính sách văn hóa.

C. Chính sách an ninh và quốc phòng.
D. Chính sách phòng chống tệ nạn xã hội.
Câu 106: Cơ sở sản xuất nhựa X bị cán bộ môi trường lập biên bản đình chỉ hoạt động vì không áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định. Trong trường hợp này, cán bộ môi trường đã sử dụng vai trò nào của pháp luật?

A. Pháp luật là phương tiện để kiểm soát xã hội.

B. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.

C. Pháp luật là phương tiện để tổ chức và quản lí xã hội.

D. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp.
Câu 107: Chủ tọa phiên tòa buộc bị cáo C người Ê Đê không được sử dụng tiếng Ê Đê khi tòa hỏi. Như thế chủ tọa phiên tòa đã vi phạm quyền bình đẳng

A. giữa các dân tộc.
B. giữa các vùng miền.

C. giữa các tôn giáo.
D. về tín ngưỡng.
Câu 108: Q là bảo vệ siêu thị C. Phát hiện chị P bỏ máy tính xách tay vào cốp xe nên Q đã lén mở cốp và lấy trộm. Sau khi mua sắm xong, chị P phát hiện mất tài sản nên thông báo cho lãnh đạo siêu thị. Qua camera, phát hiện Q là người lấy cắp nên lãnh đạo siêu thị đã thông báo cho công an đến và bắt Q. Việc bắt Q thuộc trường hợp nào dưới đây?


A. Bắt tội phạm truy nã.
B. Bắt khẩn cấp.

C. Bắt bị can.
D. Bắt bị cáo.
Câu 109: Thấy N hát hay, nhà trường đã tạo điều kiện cho em tham gia diễn đàn âm nhạc để có cơ hội được học hỏi giao lưu với các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Trong trường hợp này, N đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tham vấn.
B. Phát triển.
C. Học tập.
D. Sáng tạo.
Câu 110: Một đoàn học sinh đi tham quan, cắm trại tại khu sinh thái nghỉ dưỡng. Sau khi cắm trại xong, các bạn tự giác thu dọn rác thải, phế liệu của đoàn. Việc làm của các bạn học sinh trên thể hiện ý thức

A. chống ô nhiễm đất, nước, không khí.

B. giữ gìn, phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên.

C. ngăn chặn ô nhiễm môi trường.

D. sử dụng tiết kiệm, hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
Câu 111: Anh K, L, G và J cùng chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Z với quy mô trang trại hàng nghìn con. Khi giá thịt lợn hơi liên tục giảm thì anh K đã chấp nhận thua lỗ, bán hết cả đàn và chuyển sang nuôi bò, anh L vẫn nuôi để đợi giá cao, anh G bán hết cả đàn rồi lại nuôi tiếp lứa mới còn anh J bán hết cả đàn và chuyển sang nuôi gà thịt. Trong trường hợp trên, những ai đã vận dụng phù hợp quan hệ cung - cầu?

A. Anh K và J.
B. Anh L và G.
C. Anh J và G.
D. Anh K và L.
Câu 112: T, Q thường xuyên đến nhà ông V ghi đề. Một hôm, Q trúng đề trị giá 1 tỷ đồng nhưng ông V chỉ trả 500 triệu đồng. Q thuê X, Y bắt ông V để đòi số tiền còn lại. Trong trường hợp này, những ai sau đây vi phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội?


A. Ông V, T, Q, X và Y.
B. Ông V, T và Q.

C. T và Q.
D. X và Y.
Câu 113: Vì hám lợi, vợ chồng L chủ cơ sở thu mua nông sản dùng pin đập dập trộn với vỏ cà phê và sỏi nhỏ làm nguyên liệu rồi đem bán cho Th và T. Sau đó, Th và T bán lại cho D để trộn vào hồ tiêu nhằm mục đích tăng lợi nhuận. Trong trường hợp này những ai dưới đây cần bị tố cáo?

A. Vợ chồng L, Th, T và D.
B. Th và T.

C. Vợ chồng L.
D. Chỉ mình D.
Câu 114: A và B đều là thợ may, họ hợp tác với nhau mở một tiệm may. A, B mướn thêm N cùng làm. Ngày khai trương cửa tiệm chưa có khách đến may đồ, A quyết định may đồng phục để bán cho học sinh vào đầu năm học mới. Buổi đầu tiên mỗi người may được một bộ đồng phục học sinh, nhưng với thời gian hao phí khác nhau: A may hết 3 giờ, B may hết 4 giờ, N may hết 5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may một bộ đồng phục là 4 giờ. Vậy họ bán một bộ đồng phục với giá cả tương ứng với mấy giờ?

A. 4 giờ.
B. 3 giờ.
C. 6 giờ.
D. 5 giờ.
Câu 115: K và Q (học sinh lớp 12) chở nhau bằng xe máy điện đến trường. K vừa điều khiển xe vừa sử dụng thiết bị âm thanh để nghe nhạc, Q ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. K đã đâm vào anh B đi xe máy và em X (13 tuổi) đi xe đạp cùng lao từ trong ngõ ra mà không quan sát. Cảnh sát giao thông yêu cầu cả bốn người dừng xe để xử lí vi phạm. Trong trường hợp này, những chủ thể nào dưới đây bị xử phạt vi phạm hành chính?

A. Anh B và K.
B. Anh B, em X và Q.

C. Anh B, K và Q.
D. Học sinh K và Q.
Câu 116: Do gia đình quá khó khăn, T là bố Q bắt con gái mới 13 tuổi phải nghỉ học, vào làm việc tại quán karaoke X. Q cao ráo và xinh đẹp, nên thường xuyên được ông chủ P cho đi tiếp khách và trả rất nhiều tiền. Có lần, Q bị H ép phải sử dụng ma túy. Biết được điều này, ông T đã thuê D đến đập phá nhà H và tung tin quán X chứa chấp gái mại dâm. Hành vi của ai vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Ông T và D.
B. Ông P, H và D.
C. Ông P và ông T.
D. Q và ông T.
Câu 117: Trong kì thi tuyển sinh năm 2016, nữ sinh không tay Lê Thị T tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia với số điểm 18,38 đã được Trường Đại học Hồng Đức đặc cách tuyển vào trường. Trường Đại học Hồng Đức đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?


A. Quyền được phát triển của công dân.

B. Quyền được bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân.

C. Quyền sáng tạo của công dân.

D. Quyền học tập của công dân.
Câu 118: Do phải đi làm ăn xa nên chị A đã gửi cháu V vừa tròn 16 tuổi, nhờ gia đình anh họ tên T chăm sóc và nói sẽ gửi tiền nhờ anh T nuôi cháu V ăn học.Vợ chồng anh T đã chiếm đoạt số tiền chị A gửi về và còn bắt cháu V phải nghỉ học đi làm nhân viên cho quán karaokê X. Một lần đang dọn dẹp phòng hát, cháu V đã bị anh H giở trò đồi bại. Hoảng sợ, V đã lấy chai rượu đập vào người anh H làm anh H bị thương. Hành vi của ai cần bị tố cáo?

A. Chủ quán X  và vợ chồng anh T.
B. Vợ chồng anh T và H.

C. Vợ chồng anh T.
D. Cháu V.
Câu 119: Anh B và C thường xuyên đi làm muộn. Hôm nay, B và C đi làm muộn hơn năm mươi phút nên bị D bảo vệ xí nghiệp X không cho vào do quy định của cơ quan. Xin mãi không được, B đã có lời lẽ xúc phạm bảo vệ nên hai bên to tiếng, sỉ nhục nhau. E đi ngang qua, vốn có ác cảm với D nên E cùng với B chửi D. Quá tức giận, D rút cây búa trên xe C đánh B bị thương nặng phải đi cấp cứu. Hành vi của những ai phải chịu trách nhiệm pháp lí?


A. B và C.
B. Chỉ mình D.
C. B, C, D và E.
D. B và E.
Câu 120: B là học sinh lớp 12, vì nghiện chơi điện tử nên thường trốn học. Biết được điều này, bố của B rất tức giận đã đánh và cấm em ra khỏi nhà. B giận bố đã lấy trộm của mẹ 10 triệu đồng và rủ A cùng bỏ đi. A đi kể chuyện của B cho T nghe. Lòng tham nổi lên T và H đã tìm cách bắt, nhốt B lại và chiếm đoạt số tiền trên. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. A, T và H.
B. Bố B, T và H.
C. Bố của B.
D. T và H.
-----HẾT-----
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